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Hộp 10

Thanh phan/Compositions: ji oN
Triamcinolone..........4mg 1
Tả dược vừa đủ....... 1 viên

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng - Liễu dùng, thông :
Xem đơn hướng dẫn bên trong hộp/See the package insert inside

SĐK/Visa No: |
Ngay SX/Mfg Date:

Số lô SX/Lot No:

HD/Exp Date:

có Box of 10 blisters x 10 tablets
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a CONG TY CP DƯỢC HÀ TỈNH
467 Ha Huy Tap, Tp. Ha Tinh

HADIPHAR Tạ: 0193955906'Fax: 0293.656821

Tiêu chuẩn áp dung/Specifications:

USP 34/Manưfacturer's.

Bào quản/Storage:

Bảo quản dưới 3ŒC điều kiện bảo quản bình thường

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
tru&c khi dung/Keep out of reach of chlidren,

carefully read the accompanying Instructions before
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC VIEN NEN

TRIAMGOL

Cong thire bao ché: | vién.

Triamcinolone 4mg

Ta duoc: Tinh bét my, Lactose. Talc, Magnesi stearat, PVP. Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên
Các đặc tính được lực học:

Triameinolone là một glucocorticoid tổng hợp có chứa fluor. Được dùng để uống, de điều trị các
rối loạn cần dùng corticoid: Chống viêm, ức chế miễn dịch, chống dị ứng. Vì thuốc gần như không
có tác dụng của các corticoid điều hòa chất khoáng nên thuốc không dùng đơn độc để điều trị suy
thượng thận. Tác dụng giữ muối và nước yếu nhưng tác dụng khác cua glucocorticoid manh va kéo
đài hơn prednisolon.

Với liều cao, dùng toàn thân. triamcinolone có tác dụng ức chế bài tiết hormon hướng vỏ thượng
thân (ACTH) từ tuyến yên (gây suy vỏ thượng thận thứ phát), vỏ thượng thận ngừng tiết
corticosteroid. Thời gian tác dụng chống viêm tương đương thời gian ức chế trục HPA (dưới đôi -

tuyến yên - thượng thận). Sau một liều uống 40 mg, thời gian đó là 2,25 ngày.

Các đặc tính dược động học:

Triamcinolone được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa.

Sau khi hấp thu vào cơ thể thuốc phân bố vào tất cả các mô trong cơ thể (cơ, gan, da, ruột,

thận....). Thuốc qua được hàng rào nhau thai và tiết vào sữa mẹ một lượng nhỏ.

Triamcinolone chuyển hóa chủ yếu ở gan, một phần ở thận và bải tiết qua nước tiểu, nữa đời

huyết tương là 2-5 giờ. Liên kết được với albumin huyết tương.

Chỉ định điều frị: Triameinolone là một glucocorticoid tổng hợp có fluor, có tác dụng chống viêm.
ức chế miễn dịch, chống dị ứng được dùng dé điều trị:
Khớp: Viêm khớp. viêm khớp dạng thấp và viêm đa khớp. Bệnh collagen, rối loạn mô liên kết.
Tinh trang di ứng: Dị Ứng nặng. nỗi mày đay. da nỗi đỏ, eczema. :
Tại, mũi, họng: Viêm tai nặng, điếc đột ngột. Viêm mũi dị ứng. Viêm xoang mũi và một số trường

hợp viêm xoang câp tinh vaman tinh. : -

Đường hô háp: Bệnh phôi tác nghẽn và một số dạngsuyên.

Tiết niệu: Phôi hợp với một mineralcorticoid khác đề diêu trị suy thượng thận.

   

Liễu dùng và cách dùng: Liều dùng tùy thuộc vào tình trạng bệnh và đáp ứng của người bệnh. Với
trẻ em, liều không phụ thuộc vào tuổi, trọng lượng cơ thể mà vào mức độ bệnh và đáp ứng với
thuốc. Sau khi kết quả mong muốn đạt được, nên giảm liều dần dần đến mức thấp nhất và ngừng
thuốc càng sớm càng tốt. Người bệnh cần được kiểm tra thường xuyên các dấu hiệu để điều chỉnh
liều khi cần thiết như bệnh tăng lên hoặc nhẹ đi, các stress như chấn thương, phẫu thuật nhiễm
trùng. Nếu liệu pháp triamcinolon dài ngày là cần thiết, có thể dùng thuốc cách 1 ngày. Sau khi
dùng thời gian dài nên ngừng thuốc từ từ.
Người lớn: Liều từ 4-48mg/ngày, tùy theo từng loại bệnh:
Viêm khớp dạng thấp: liều ban đầu: 8-16mg/ngay trong 2-7 ngay.

Liều duy trì:2-l6mg/ngày.

Do dị ứng: 8-l6mg/ngay. Viém mii di ting nặng theo mùa: liều ban đầu: 8-I2mg/ngày. Liều duy

tri: 2-6 mg/ngay. >.

Luput ban đỏ rải rac: liều ban đầu: 20-30mg/ngày. Liều duy trì:3-30mg/ngày.

Thiéu năng thượng thận: 4-l2mg/ngày. Trẻ em: Liều uống 0,12mg/kg uống làm một lần hoặc Ws
thanh liéu nho. KŠ

Chống chỉ định: Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc; loét dạ dày tá tràng: nhiễm
toàn thân; nhiễm khuân nặng cấp tính chưa khống chế được bằng kháng sinh thích hợp; đang dùng

vaccin sống, sử dụng cho hen lần đầu.
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Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc: Đã có những trường hợp người bệnh hen khi

chuyên dùng thuốc toàn thân sang dang hit đã bị suy thượng thận và bị tử vong. Phải cần vài tháng

mới hết hội chứng suy thượng thận. Trong thời kỳ này, corticoid dùng dạng hít không cung cấp đủ

nhu cầu toàn thân đẻ điều trị cho người bệnh bị chấn thương, nhiễm trùng, phẫu thuật. Tránh dùng

liều cao hơn liều quy định. Phải dùng thuốc thận trọng ở người bệnh thiêu năng tuyến giáp, xơ gan,

viêm loét đại tràng không đặc hiệu, người có nguy cơ loét đạ dày. Không dùng người bệnh có tuần

hoàn da suy giảm.

Tương tác với những thuốc khác, các dạng tương tác khác: Barbiturat, phenytoïin, rifampicin,

rifabutin. carbamazepin, ephedrin, aminoglutethimid làm tang thanh thai corticosteroid gay giam tac

dung diéu tri. Corticoid déi khang tác dụng của các thuốc hạ đường huyết (kê ca insulin); thuốc ha

huyết áp và thuốc lợi tiêu. Tác dụng hạ kali huyết của acetazolamid, lợi tiêu thiazid, carbenoxolon.

Dùng đồng thời với các thuốc chống đông máu cumarin làm tăng tác dụng của thuốc chống đông

máu. Cần kiểm tra thời gian đông máu hoặc thời gian prothrombin để tránh chảy máu tự phát. Sự

thanh thải salicylat tăng khi dùng đồng thời với corticoid, vì vậy khi ngừng corticoid dễ bị ngộ độc

salicylat.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Phụ nữ có thai không nên dùng, phụ nữ cho con bú

không dùng thuốc hoặc ngừng cho con bú khi dùng thuốc.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin.

Tác dụng không mong muỗn của thuốc: Một số tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

thuốc: Phù, tăng huyết áp do giữ nước và natri. Loét dạ dày tá tràng. Vết thương chậm lên sẹo. Dễ

nhiễm trùng. Tăng đường huyết gây đái tháo đường hoặc làm nặng thêm bệnh đái tháo đường.

Nhược cơ. teo cơ. Loãng xương. Rối loạn phân bố mỡ. Dùng thuốc kéo dài gây ức chế bài tiết

hormon hướng vỏ thượng thận ở tuyến yên gây teo tuyến thượng thận. Ngừng hoặc giảm liều đột

ngột hoặc tăng nhu cau corticosteroid do stress, nhiễm trùng, chân thương, phẫu thuật có thể thúc

đây suy thượng thận cấp. Triệu chứng suy thượng thận cấp: Khó chịu, yếu cơ, thay đổi tâm thần,

đau cơ. khớp. tróc da, khó thở, chán ăn, buồn nôn, nôn, sốt, hạ đường huyết, hạ huyếtáp, mắt nước

dẫn đến chết nếu ngừng thuốc đột ngột. Ngoài ra có thể gặp các tác dụng không mong muốn khác

như: mất ngủ. rối loạn tâm thần.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Su dung qua liéu: Qua liéu glucocorticoid gay ngd déc cấp hoặc gây chết người rất hiểm. Không

có thuốc giải độc đặc hiệu. Cần đưa đến trung tâm y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

Qui cách đóng gói: Thuốc được đóng gói ép vỉ PVC/AI vỉ 10 viên hộp 10 vi.

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30C ( điều kiện bảo quản bình thường)

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Tiêu chuẩn áp dụng: USP 34
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